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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  1  		 Số tiết: 4           	 Lớp: 15CĐ-MTT1, 15CĐ-MTT2
Thực hiện ngày      tháng     năm	2017
Phòng học:  H1.2-07
Môn học:	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Tên bài học : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng: 
· Về kiền thức: sinh viên có kiến thức tổng quan về quản lý đơn hàng, vai trò nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của nhân viên QLĐH
· Về kỹ năng: Sinh viên có thể phân tích được những công việc của nhân viên quản lý đơn hàng, thực hiện được quy trình triển khai đơn hàng
· Về thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
II. Phương tiện dạy học
Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học
1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. ỔN ĐỊNH LỚP: (5’)
1. Chào hỏi – làm quen: (3’)
2. Điểm danh: (2’)
Tổng số học sinh:
Số học sinh có mặt:
Số học sinh vắng:		Tên:
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (0’)
III. BÀI GIẢNG MỚI (170’)
1. Giới thiệu bài mới (3’)
2. Trình bày bài mới (167’) 

	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	7’
	Giới thiệu: 
· Đặt vấn đề: 
· Nêu mục tiêu bài học
· Nêu nội dung bài học.
	
· Thuyết trình: 
· Trình chiếu
	
· Lắng nghe
	Chiếu slide 1,2,3

	50’
	1.1. Khái quát chung về quản lý đơn hàng
1.1.2.  Khái niệm về quản lý đơn hàng
1.1.3. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng
1.1.4. Các hình thức quản lý đơn hàng
	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và ghi chép
	Chiếu slide 4,5

	60’
	1.2. Quản lý đơn hàng ngành may
1.2.1. Khái niệm về quản lý đơn hàng ngành may
1.2.2. Vai trò của nhân viên quản lý đơn hàng
1.2.3. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng
1.2.4. Quyền hạn của nhân viên quản lý đơn hàng
1.2.5. Cơ cấu nhân sự ở bộ phận quản lý đơn hàng
1.2.6. Quy trình triển khai đơn hàng tại doanh nghiệp

	
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
·  Thuyết trình , giảng giải
	
Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép
	Chiếu slide 6,7,8

	50’
	1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên quản lý đơn hàng ngành may
1.2.1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn
1.2.2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ
1.2.3. Yêu cầu về trình độ tin học
1.2.4. Yêu cầu về phẩm chất cá nhân và kỹ năng làm việc

	
· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

	
Lắng nghe và ghi chép
	Chiếu slide 9, 10, 11, 12, 13, 14




IV. CỦNG CỐ( 3’)
V. GIAO BÀI (2’)
Đọc và xem trước nội dung của bài học tiếp theo
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
								Ngày   tháng    năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					    Chữ ký của  giáo viên



Trương Việt Khánh Trang			               Nguyễn Thị Hiền













GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Giáo án số:  2		 Số tiết:  12             		Lớp: 15CĐ-MTT1, 15CĐ-MTT2
Thực hiện ngày    tháng     năm	2017
Môn học:	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Phòng học: H1.2-07
Tên bài học : TRIỂN KHAI CÔNG VỊÊC CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
· Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cách kiểm soát và truyền đạt thông tin, cách làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, công ty gia công
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất, lấp báo cáo, theo dõi đơn hàng
· Về thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
II. Phương tiện dạy học
Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
III. Phương pháp dạy học
1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)
1. Chào hỏi.
2. Điểm danh:
Tổng số học sinh:…… 			Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……			Tên:……………………  


II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi : 
Trả lời:
III. BÀI GIẢNG MỚI (530’)
1. Giới thiệu bài mới (5’)
2. Trình bày bài mới (525’) 
	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 
· Đặt vấn đề: 
· Nêu mục tiêu bài học
· Nêu nội dung bài học
	
· Thuyết trình: 
· Trình chiếu.
	
Lắng nghe 
	Chiếu slide 1,2,3,

	520
	1. Kiểm soát và truyền đạt thông tin
1.1. Thông tin trong công tác quản lý đơn hàng
1.2. Kiểm soát và truyền đạt thông tin trong công tác quản lý đơn hàng
2. Làm việc với khách hàng
2.1. Các thức tiếp cận khách hàng
2.2. Trao đổi thông tin đơn hàng
3. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu
4. Tìm kiếm và lựa chọn công ty gia công
5. Tính giá sản phẩm may
6. Theo dõi và phát triển mẫu
7. Đặt hàng
8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
11. Theo dõi xuất hàng
12. Lập báo cáo trong công tác QLĐH
	· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 Thuyết trình , giảng giải





· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 Thuyết trình , giảng giải






· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 Thuyết trình , giảng giải
· Đàm thoại, phân tích
	Lắng  nghe và ghi chép

Lắng nghe và trả lời câu hỏi







Lắng nghe và trả lời câu hỏi









Lắng nghe và trả lời câu hỏi

	Chiếu slide 4 - 55



IV. CỦNG CỐ( 3’)
V. GIAO BÀI (2’)
	Đọc và xem trước nội dung của bài tiếp theo


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
								Ngày    tháng     năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					    Chữ ký của giáo viên


       Trương Việt Khánh Trang			      	     Nguyễn Thị Hiền



















GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  3		 Số tiết: 8             		Lớp: 15CĐ-MTT1, 15CĐ-MTT2
Thực hiện ngày       tháng       năm	2017
Môn học:	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Phòng học: H1.2-07
Tên bài học : CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ TRIỂN KHAI INCONTERM VÀO NGÀNH MAY
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
I. Mục tiêu dạy học
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
· Về kiền thức: sinh viên trình bày được vài trò của Inconterm đời với ngành may và các điều khoản thương mại quốc tế
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân tích các hình thức sản xuất khi áp dụng các điều khoản thương mại quốc tế
· Thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
II. Phương tiện dạy học
Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, vật mẫu, máy tính..
III. Phương pháp dạy học
1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2)
1. Chào hỏi.
2. Điểm danh:
Tổng số học sinh:……
Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……	Tên:……………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi :
Trả lời:
III. BÀI GIẢNG MỚI (350’)
1. Giới thiệu bài mới (5’): 
2. Trình bày bài mới (345’) 
	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 
· Đặt vấn đề: 
· Nêu mục tiêu bài học.
· Nội dung bài học
	
· Thuyết trình: 
· Trình chiếu.

	
· Lắng nghe
	
Chiếu slide 1,2,3

	340
	3.1. Tổng quan về Incoterms
3.1.1. Sự ra đời của Incoterms
3.1.2. Vai trò của Incoterms
3.2. Nội dung cơ bản của Incoterms 2010
3.3. Tình hình áp dụng Incoterm trong ngành may Việt nam
	· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi gợi mở

· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 Thuyết trình , giảng giải
· Đàm thoại, phân tích
	· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
· Quan sát

· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
Quan sát
	Chiếu slide 4 - 34



IV. CỦNG CỐ( 3’)
V. GIAO BÀI (2’)
	Đọc và xem trước nội dung của bài tiếp theo
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
								Ngày    tháng    năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					    Chữ ký của giáo viên



   Trương Việt Khánh Trang				    Nguyễn Thị Hiền














GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số:  4		 Số tiết: 4            	 Lớp: 15CĐ-MTT1, 15CĐ-MTT2
Thực hiện ngày        tháng        năm	2017
Môn học:	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Phòng học: H1.2-07
Tên bài học : TRÌNH BÀY THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
A. CHUẨN BỊ LÊN LỚP
I. Mục tiêu dạy học
· Về kiền thức: Sinh viên trình bày được cách thức viên và gửi thư điện tử, văn phong khi trình bày thư
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng viết được thư điện tử theo đúng yêu cầu, văn phong, bằng tiếng Việt và tiếng Anh
· Thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
II. Phương tiện dạy học
Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính, vật mẫu….
III. Phương pháp dạy học
1. Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, trình chiếu
2. Hình thức tổ chức: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học
B. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. ỔN ĐỊNH LỚP: (2’)
1. Chào hỏi.
2. Điểm danh:
Tổng số học sinh:……
Số học sinh có mặt:……
Số học sinh vắng: ……	Tên:……………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3’)
Dự kiến số sinh viên kiểm tra: 1sinh viên
Tên học sinh: 					Số điểm
Câu hỏi :
Trả lời:
III. BÀI GIẢNG MỚI (170’)
1. Giới thiệu bài mới (3’)
2. Trình bày bài mới (167’) 
	Thời gian (phút)
	Nội dung bài giảng
	Hoạt động
	Ghi chú

	
	
	Giáo viên
	Sinh viên
	

	5
	1. Giới thiệu: 
· Đặt vấn đề: 
· Nêu mục tiêu bài học.
· Nội dung bài học
	
· Thuyết trình: 
· Trình chiếu.
	

· Lắng nghe
	
Chiếu slide 1,2,3

	162
	4.1. Văn phong thư điện tử trong doanh nghiệp
4.2. Các lưu ý khi viết thư điện tử trong doanh nghiệp
4.3. Cách trình bày thư điện tử
4.3.1. Câu chủ đề
4.3.2. Nội dung thư
4.3.3. Kết thúc thư
4.4. Một số mẫu câu Email căn bản thường dùng
	
· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi gợi mở
·  Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 Thuyết trình , giảng giải
Đàm thoại, phân tích
	
· Lắng nghe và ghi chép
· Trả lời câu hỏi của GV



· Lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
Quan sát
	Chiếu slide 4 - 27



IV. CỦNG CỐ( 3’)
V. GIAO BÀI (2’)
Đọc và xem trước nội dung của bài
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
								Ngày    tháng      năm 2017
	TRƯỞNG KHOA					    Chữ ký của giáo viên


Trương Việt Khánh Trang			     Nguyễn Thị Hiền
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